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DANH SÁCH 
LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2020
	STT
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1. 
	Nông Sỹ Đệ
	17/11/1996
	Đoàn viên thôn 9, Bom Bo
	

	2. 
	Nguyễn Quang Sĩ
	09/8/1997
	Công an viên thôn 9, Bom Bo
	

	3. 
	Đặng Thị Nhã Phương
	10/10/1986
	GV Trường TH Phú Sơn, Phú Sơn
	

	4. 
	Điểu Nhân
	01/01/1984
	Tô viên Tổ bảo vệ khu phố Đức Lợi, TT ĐP
	

	5. 
	Tô Thị Kiều
	17/6/1992
	GV Trường MG Anh Đào, Thống Nhất
	

	6. 
	Nguyễn Thị Bích Liên
	10/11/1982
	GV Trường MN Minh Hưng, Minh Hưng
	

	7. 
	Nguyễn Thị Phương
	01/4/1996
	GV Trường TH Minh Hưng, Minh Hưng
	

	8. 
	Nguyễn Bình Phước
	24/10/1997
	Đoàn viên Chi đoàn thôn 8, Minh Hưng
	

	9. 
	Bùi Văn Du
	06/4/1982
	Đak Nhau
	

	10. 
	Nông Văn Hữu
	14/9/1984
	Công an viên thôn Đak La, Đak Nhau
	

	11. 
	Phạm Tuấn Nhã
	14/7/1991
	Đak Nhau
	

	12. 
	Trần Thị Thu Hiền
	20/3/1989
	TTYT
	

	13. 
	Trần Thị Lan Anh
	27/7/1985
	Công an viên Đường 10
	

	14. 
	Nguyễn Phương Thanh
	17/7/1979
	Ngân hàng NN&PTNT
	

	15. 
	Võ Thị Kim Chi
	13/11/1986
	Trường THPT Bù Đăng
	

	16. 
	Hoàng Nam Sơn
	10/12/1994
	Công an huyện
	

	17. 
	Trần Thị Thương
	10/10/1986
	Trường TH Lê Hồng Phong – Phước Sơn
	

	18. 
	Hoàng Thị Bài
	26/12/1984
	Trường THCS&THPT Đăng Hà
	

	19. 
	Nguyễn Thị Thúy Dân
	02/09/1980
	GV trường TH Bom Bo
	

	20. 
	Lê Thị Anh Thi
	29/11/1987
	Hội đặc thù
	

	21. 
	Trương Thị Chí Linh
	10/9/1988
	Chi bộ y tế - Đoàn Kết
	

	22. 
	Bùi Thị Trang
	04/01/1991
	GV Trường TH Tô Vĩnh Diện, Bình Minh
	

	23. 
	Nông Thị Dịch
	11/11/1978
	GV trường TH Xuân Hồng, Bình Minh
	

	24. 
	Điểu Sơn
	01/01/1994
	Đoàn viên thôn 4, xã Bình Minh
	

	25. 
	Điểu Y Rắc
	15/6/1985
	VP Đảng ủy Phú Sơn
	

	26. 
	Bế Thị Diệp
	24/5/1985
	Nhân viên y tế xã Đăng Hà
	

	27. 
	Bế Thị An
	16/4/1993
	Đoàn viên Chi đoàn thôn 4, Đăng Hà
	

	28. 
	Nguyễn Văn Tám
	08/08/1970
	Hội viên hội Nông dân Đức Liễu
	

	29. 
	Trần Văn Dương
	05/05/1966
	Chi hội trưởng CCB khu Hòa Đồng - Thị trấn Đức Phong
	

	30. 
	Nguyễn Thị Kim Cương
	17/8/1972
	GV Trường TH Đức Phong
	

	31. 
	Lê Quang Thành
	02/01/1986
	Công an viên thôn 8, Nghĩa Trung
	

	32. 
	Mai Thị Thúy
	13/4/1985
	GV trường TH Nghĩa Trung
	

	33. 
	Trần Ngọc Phú
	12/12/1994
	Ban chỉ huy quân sự huyện
	

	34. 
	Nguyễn Quốc Phong
	02/01/1987
	Bí thư Đoàn xã Phước Sơn
	

	35. 
	Phan Thị Lan
	26/5/1985
	Chi bộ BQL Dự án
	

	36. 
	Lê Hữu Bắc
	26/8/1975
	Giáo viên trường TH Thọ Sơn
	

	37. 
	Nguyễn Thị Thu Lan
	29/02/1986
	GV trường THCS Thống Nhất 
	

	38. 
	Ma Thanh Nhàn
	14/4/1987
	GV trường TH Nguyễn Văn Trỗi – Thống Nhất
	

	39. 
	Tạ Thị Thảo
	04/12/1985
	GV trường TH Nguyễn Văn Trỗi – Thống Nhất
	

	40. 
	Mai Thị Chang
	05/10/1990
	TÒA ÁN ND huyện
	

	41. 
	Phạm Ngọc Thuận
	21/10/1985
	VP. HĐND – UBND huyện
	

	42. 
	Nguyễn Viết Công
	08/05/1989
	Trung tâm Y tế
	

	43. 
	Lê Thị Diễm Vy
	18/08/1989
	Trung tâm Y tế
	

	44. 
	Điểu Sanh
	11/11/1985
	Đak Nhau. Kết nạp ngày 11/02/2019 (chưa học).
	

	45. 
	Bùi Tuấn Vũ
	7/8/1998
	Đak Nhau. Kết nạp ngày 22/1/2020 (chưa học).
	

	46. 
	Lý Thái Sơn
	19/02/1998
	ĐakNhau. Kết nạp ngày 17/7/2019 (chưa học).
	

	47. 
	Hoàng Minh Hiếu
	20/5/1998
	Đăng Hà. Kết nạp ngày 7/10/2019 (chưa học).
	

	48. 
	Phan Văn Nghĩa
	02/4/1996
	Thống Nhất. Kết nạp ngày 15/2/2020 (chưa học).
	


GIÁM ĐỐC
       Nguyễn Tấn Hồng
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